
 

Stt Tên hàng hóa Đvt Số 
lượng Đơn giá Thành tiền 

I HỘI TRƯỜNG LỚN       
1 Màn hình LED indoor FullColor ThinkSTV P2.5mm 

-​ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; 
ISO/IEC 27001: 2013; 

-​ Có báo cáo kiểm tra cấp bảo vệ (IP40, IP21) (Protection grade 
(IP40, IP21) test report); 

-​ Báo cáo thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp (High and low 
temperature test report); 

-​ Có báo cáo thử nghiệm hiệu suất điện (Electrical performance 
test report); 

-​ Có báo cáo kiểm nghiệm khe hở cách vật lý (Physical gap test 
report); 

-​ Có báo cáo kiểm nghiệm mất kiểm soát điểm ảnh (Pixel out of 
control test report); 

-​ Có báo cáo kiểm nghiệm chất lượng (Quality test report 
GB4943); 

-​ Chứng nhận sản phẩm tiết kiệm điện năng; 
-​ Có báo cáo thử nghiệm hiệu suất quang điện (Photoelectric 

performance test report); 
-​ Có báo cáo thử nghiệm tiêu thụ điện năng (Power consumption 

test report); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm rò rỉ điện (Leakage current test report); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm chống rung cấp 8 (8 Level Anti 

Vibration Test Report ); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm chống cháy V-2 (Flame Retardant 

(V-2) Report. 

Chi tiết đặc tính, thông số kỹ thuật: 

m2 11,98 26.600.000 318.668.000 



-​ Kích thước: 4,16m (w) x 2,88m (h) = 11,98m2. 
-​ Độ phân giải màn hình: 1644 x 1152 pixel. 
-​ Kích thước module: 320 x 160mm 
-​ Độ phân giải module: 128 x 64 (pixel). 
-​ Số bóng LED/ điểm ảnh (pixel): 3 bóng Led/ điểm ảnh (1R + 

1G + 1B). 
-​ Mật độ điểm ảnh/ m2: 160.000 dots. 
-​ Tổng số bóng led/m2: 480.000  bóng LED/m2. 
-​ Khoảng cách điểm ảnh (Pitch): Pitch 2.5mm 
-​ Cường độ sáng: 1.000cd/m2 
-​ Số màu tối thiểu hiển thị được: 16.7 triệu màu. 
-​ Số màu tối đa hiển thị được: 218.000 tỷ màu. 
-​ Góc nhìn (viewing angle): 140 độ (nhìn ngang); 90 độ (nhìn từ 

dưới lên). 
-​ Hệ thống điều khiển: Card Fullcolor. 
-​ Tuổi thọ LED: 100.000 giờ. 
-​ Công suất nguồn cấp trung bình: 250W/ m2. 
-​ Môi trường làm việc: Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% RH – Nhiệt độ: 

Từ Từ -10oC ÷ 70oC. 
-​ Khoảng cách nhìn rõ: 2,5m đến 50m. 
-​ Thời gian màn hình nên hoạt động: 8h – 12h trong 1 ngày. 
-​ Tần số khung: 60Hz. 
-​ Tần số quét: 1/32. 
-​ Tần số làm tươi: 3.840Hz. 
-​ Phần mềm điều khiển LED ThinkSTV System 9.0. 
-​ Card nhận đồng bộ thương hiệu ThinkSTV: Quản lý được 192 x 

1024 điểm ảnh, hỗ trợ từ quét tĩnh và các trường quét khác nhau, 
1,2,4,6,8,16,.. 



-​ Nguồn cấp đồng bộ thương hiệu ThinkSTV TH200W-5V loại 
nguồn mỏng, chống chập cháy, xung điện. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

2 Bộ xử lý hình ảnh video processor ThinkSTV TH-X4H 
-​ Độ phân giải tối đa 2,6 triệu pixel. 
-​ CPU: RK3588 Quad-core Cortex-A76 and Quad-core 

Cortex-A55, up to 2.4GHz  
-​ GPU: ARM Mali-G610 MC4, supports OpenGL ES 1.1/ 2.0/ 

3.1/ 3.2, OpenCL 1.1, 1.2, 2.0, Vulkan 1.1, 1.2, embedded 
high-performance 2D image acceleration module. 

-​ RAM: 4G DDR 
-​ Bộ nhớ/ Storage: 32GB Nand Flash. 
-​ Tín hiệu Ra/ Video out: 2x HDMI. 
-​ Kết nối: Built-in Wi-Fi & Wi-Fi Antenna. 
-​ VGA Supports 1080P Output. 
-​ HDMI Support 1080P@60Hz, 4K Output. 
-​ Bluetooth: Built-in high-performance serial port BT module, 

supports V2.1+EDR/BT v3.0/ BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.0. 
-​ Mạng: Ethernet: 10/ 100M. 
-​ Sim 3G/4G, 4x USB. 
-​ 1x Micro SD Card. 
-​ Input: 2* HDMI 1.4, 1* DVI, 1*VGA, 1*CVBS, 1* USB. 
-​ Output: 4* RJ45. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 22.000.000 22.000.000 

3 Hệ thống khung thép kết cấu màn hình LED gồm thép hộp 40x20mm 
và thép hộp 40x40mm, bọc alu viền màn hình Led 

m2 11,98 1.500.000 17.970.000 



4 Vật tư lắp đặt: 2 Aptomat 20A, Dây mạng Cat 5 dài 120m, dây cáp 
điện 2x4mm dài 30m 

Hệ 
thống 

1 5.500.000 5.500.000 

5 Chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công 
nghệ, hướng dẫn sử dụng tận nơi,… 

Hệ 
thống 

1 9.000.000 9.000.000 

II PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN       
1 Hệ thống màn hình LED       

1.1 Màn hình LED indoor FullColor ThinkSTV P2.5mm 
-​ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; 

ISO/IEC 27001: 2013; 
-​ Có báo cáo kiểm tra cấp bảo vệ (IP40, IP21) (Protection grade 

(IP40, IP21) test report); 
-​ Báo cáo thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp (High and low 

temperature test report); 
-​ Có báo cáo thử nghiệm hiệu suất điện (Electrical performance 

test report); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm khe hở cách vật lý (Physical gap test 

report); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm mất kiểm soát điểm ảnh (Pixel out of 

control test report); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm chất lượng (Quality test report 

GB4943); 
-​ Chứng nhận sản phẩm tiết kiệm điện năng; 
-​ Có báo cáo thử nghiệm hiệu suất quang điện (Photoelectric 

performance test report); 
-​ Có báo cáo thử nghiệm tiêu thụ điện năng (Power consumption 

test report); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm rò rỉ điện (Leakage current test report); 
-​ Có báo cáo kiểm nghiệm chống rung cấp 8 (8 Level Anti 

Vibration Test Report ); 

m2 6,14 26.600.000 163.324.000 



-​ Có báo cáo kiểm nghiệm chống cháy V-2 (Flame Retardant 
(V-2) Report. 

Chi tiết đặc tính, thông số kỹ thuật: 
-​ Kích thước: 3,2m (w) x 1,92m (h) = 6,14m2. 
-​ Độ phân giải màn hình: 1.280 x 768 pixel. 
-​ Kích thước module: 320 x 160mm 
-​ Độ phân giải module: 128 x 64 (pixel). 
-​ Số bóng LED/ điểm ảnh (pixel): 3 bóng Led/ điểm ảnh (1R + 

1G + 1B). 
-​ Mật độ điểm ảnh/ m2: 160.000 dots. 
-​ Tổng số bóng led/m2: 480.000  bóng LED/m2. 
-​ Khoảng cách điểm ảnh (Pitch): Pitch 2.5mm 
-​ Cường độ sáng: 1.000cd/m2 
-​ Số màu tối thiểu hiển thị được: 16.7 triệu màu. 
-​ Số màu tối đa hiển thị được: 218.000 tỷ màu. 
-​ Góc nhìn (viewing angle): 140 độ (nhìn ngang); 90 độ (nhìn từ 

dưới lên). 
-​ Hệ thống điều khiển: Card Fullcolor. 
-​ Tuổi thọ LED: 100.000 giờ. 
-​ Công suất nguồn cấp trung bình: 250W/ m2. 
-​ Môi trường làm việc: Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% RH – Nhiệt độ: 

Từ Từ -10oC ÷ 70oC. 
-​ Khoảng cách nhìn rõ: 2,5m đến 50m. 
-​ Thời gian màn hình nên hoạt động: 8h – 12h trong 1 ngày. 
-​ Tần số khung: 60Hz. 
-​ Tần số quét: 1/32. 
-​ Tần số làm tươi: 3.840Hz. 
-​ Phần mềm điều khiển LED ThinkSTV System 9.0. 



-​ Card nhận đồng bộ thương hiệu ThinkSTV: Quản lý được 192 x 
1024 điểm ảnh, hỗ trợ từ quét tĩnh và các trường quét khác nhau, 
1,2,4,6,8,16,.. 

-​ Nguồn cấp đồng bộ thương hiệu ThinkSTV TH200W-5V loại 
nguồn mỏng, chống chập cháy, xung điện. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

1.2 Bộ xử lý hình ảnh video processor ThinkSTV TH-X4H 
-​ Độ phân giải tối đa 2,6 triệu pixel. 
-​ CPU: RK3588 Quad-core Cortex-A76 and Quad-core 

Cortex-A55, up to 2.4GHz  
-​ GPU: ARM Mali-G610 MC4, supports OpenGL ES 1.1/ 2.0/ 

3.1/ 3.2, OpenCL 1.1, 1.2, 2.0, Vulkan 1.1, 1.2, embedded 
high-performance 2D image acceleration module. 

-​ RAM: 4G DDR 
-​ Bộ nhớ/ Storage: 32GB Nand Flash. 
-​ Tín hiệu Ra/ Video out: 2x HDMI. 
-​ Kết nối: Built-in Wi-Fi & Wi-Fi Antenna. 
-​ VGA Supports 1080P Output. 
-​ HDMI Support 1080P@60Hz, 4K Output. 
-​ Bluetooth: Built-in high-performance serial port BT module, 

supports V2.1+EDR/BT v3.0/ BT v3.0+HS/BT v4.0/BT v5.0. 
-​ Mạng: Ethernet: 10/ 100M. 
-​ Sim 3G/4G, 4x USB. 
-​ 1x Micro SD Card. 
-​ Input: 2* HDMI 1.4, 1* DVI, 1*VGA, 1*CVBS, 1* USB. 
-​ Output: 4* RJ45. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 22.000.000 22.000.000 



1.3 Hệ thống khung thép kết cấu màn hình LED gồm thép hộp 40x20mm 
và thép hộp 40x40mm, bọc alu viền màn hình Led 

m2 6,14 1.500.000 9.210.000 

1.4 Vật tư lắp đặt: 1 Aptomat 32A, Dây mạng Cat 5 dài 80m, dây cáp điện 
2x2,5mm dài 30m. 

Hệ 
thống 

1 4.000.000 4.000.000 

1.5 Chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công 
nghệ, hướng dẫn sử dụng tận nơi,… 

Hệ 
thống 

1 6.000.000 6.000.000 

2 Hệ thống âm thanh phòng họp       
2.1 Camera hội nghị truyền hình hiệu Aver TR335 

Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018 

-​ Camera với cảm biến hình ảnh 1/ 2.8” 4K Exmor CMOS, 
Effective Picture Elements 8 Megapixels. 

-​ Độ phân giải đầu ra 4K/ 30, 4K/ 29.97, 4K/ 25, 1080p/ 60,720p/ 
60. 

-​ Độ sáng tối thiểu 0.5 lux (IRE50, F1.6, 30fps) 
-​ Camera zoom Zoom quang ≥ 30X / Zoom kỹ thuật số ≥ 12X 
-​ Góc nhìn DFOV ≥ 69°, HFOV ≥ 62°, VFOV ≥ 37° 
-​ Tiêu cự f = 4.5 mm (Wide) to 135 mm (Tele) 
-​ Thiết lập vị trí 10 vị trí thông qua IR remote, 255 vị trí qua 

RS-232/RS-422/IP 
-​ Khoảng cách làm việc tối thiểu ≥ 0,1m  
-​ Xử lý hình ảnh Công nghệ giảm nhiễu (2D/3D) / Flip / Mirror 
-​ Chế độ tracking 3 chế độ: Presenter Mode/ Zone Mode/ Hybrid 

Mode. 
-​ Cơ chế bảo vệ quyền riêng tư Sleep mode. 
-​ Đầu ra Video/ Audio  3G-SDI, HDMI, IP, USB. 
-​ Cổng USB USB type B (USB 3.1), UVC1.1, UAC1.0. 
-​ Định dạng nén video  H.264, H.265, MJPEG. 
-​ Hỗ trợ chuẩn NDI®|HX3 Có. 

Cái 1 124.900.000 124.900.000 



-​ Phần mềm bồ trợ miễn phí PTZ Management, PTZ Control 
Panel, PTZ Link, CaptureShare, OBS Plugin. 

-​ Khả năng đa luồng video ≥ 5. 
-​ Nguồn cấp: AC 100 - 240V to DC 12V/ 5A. 
-​ Cổng POE+ 
-​ Khóa bảo vệ Kensington lock. 

Xuất xứ: Đài Loan 
Bảo hành: 12 tháng 

2.2 Bàn trộn âm thanh Yamaha MG12X CV 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

-​ Bàn trộn âm 12 kênh: tối đa 6 Mic / 12 đầu input (4 mono + 4 
Stereo)/ 2 Group Bus + 1 Stereo Bus / 2 AUX (bao gồm FX),Mixer  kỹ 
thuật số cao cấp 12 kênh 

-​ Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo) 
-​ 2 Group Bus + 1 Stereo Bus 
-​ 2 AUX  (bao gồm FX) 
-​ Bộ tiền khuếch đại micro “D-PRE” với mạch đảo Darlington 
-​ 1-knob  compressor 
-​ Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình 
-​ Thiết bị chuyển mạch switch PAD trên đầu vào mono 
-​ Nguồn phantom +48V. 
-​ XLR  đầu ra cân bằng 
-​ Nguồn điện nội bộ đa năng sử dụng trên toàn thế giới 
-​ Có thể chọn thêm phụ kiện rack gắn RK-MG12 
-​ Khung kim loại 
-​ Kích thước (D×C×R): 308 mm x 118 mm x 422 mm (12,1" 

x4,6" x16,6") 
-​ Trọng lượng: 4,2 kg (9.3 lbs) 

Xuất xứ: Malaysia 

Cái 1 15.000.000 15.000.000 



Bảo hành: 12 tháng 
2.3 Bộ xử lý âm thanh HIVI DSP-10 

Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

-​ Mức đầu vào âm nhạc tối đa 4,5V (RMS). 
-​ Mức đầu ra tối đa 4,5V (RMS). 
-​ Âm nhạc: Kênh tăng tối đa: 18dB. 
-​ Độ nhạy của micrô có dây 20mV (OUTPUT: 1.9V). 
-​ Độ nhạy của micrô không dây ở mặt sau 1V (RMS). 
-​ Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu > 80dB. Có 3 chế độ chuyển chương 

trình nhanh khi sử dụng. 
-​ Tính năng vật lý: 2 màn hình hiển thị màn hình 1 hiển thị điều 

chỉnh băng tần. Màn hình hiện thị 2: điều chỉnh micro(đã bao gồm  2 
tay micro với tần số sóng: 700 - 790Mhz), 2 cần micro bắt sóng riêng 
biệt. 

-​ Cổng vào kết nối 7 cổng vào: 3 bông sen, 1 optical, 2 ngõ 
micro, 1 ngõ vào coaxial. 

-​ Cổng ra: 6 ngõ ra canon, 1 ngõ ra AV. 
-​ Điện áp cung cấp đầu vào: 220V 50Hz 
-​ Kích thước: 482 x 227 x 49 
-​ Trọng lượng: 3,55kg 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 22.000.000 22.000.000 

2.4 Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số HIVI HCS4000CCU 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

-​ Đáp ứng tần số âm thanh 40Hz ~ 20KHz. 
-​ THD (THD)<0,5% (40Hz~18KHz). 
-​ SNR >75dB. 

Cái 1 34.250.000 34.250.000 



-​ Nguồn điện AC110/ 220V ±10%. 
-​ Ghi âm đầu ra 0~2.8V Vpp.Nhiệt độ làm việc -20-50oC. 
-​ Công suất tối đa 350W. 
-​ Kích thước (W*D*H) 482 x 300 x 97mm (Không có phụ kiện 

lắp đặt) 
-​ Trọng lượng 6,35kg. 
-​ Công suất tiêu chuẩn: 80 chiếc. 
-​ Tối đa công suất lên tới 65535 đơn vị. 
-​ Truyền thông PC RJ-45. 
-​ Mạng nội bộ: RJ-45, RS232 
-​ Biểu quyết biểu quyết, thảo luận, bầu cử. 
-​ Thông dịch đồng thời kênh Max.1+31. 
-​ Giới hạn loa 1/2/4/6. 
-​ Đầu vào AV Đầu vào đầu nối BNC 4 chiều 1Vpp 75ohm. 
-​ Đầu ra ma trận AV Đầu ra đầu nối BNC 2 chiều 1Vpp 75ohm. 
-​ Đầu vào âm thanh Đầu vào âm thanh MIC 1 chiều 1Vpp 

75ohm. 
-​ LCD 256*64 Trắng trên nền đen + DFSTN có đèn nền. 
-​ Mở rộng hệ thống Kết nối mở rộng với hệ thống. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

2.5 Micro chủ tọa HIVI HCS4000C 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

-​ Micro chủ toa có quyền ưu tiên thể hiện trên đế micro. 
-​ Kết nối: kết nối kết nối cab 8 chân. 
-​ Đáp ứng tần số: 20Hz-20KHz. 
-​ Độ nhạy: -46dB+1dB. 

Cái 3 8.320.000 24.960.000 



-​ Màn hình LCD 256*64. Loa ở đế micro:8W.giắc cắm tai nghe 
Giao diện mono Jack 3.5mm, có chức năng truyền đồng thời khi cắm 
tai nghe.Lỗ cắm cần micro: 5 chân. 

-​ Chiều dài cổ ngỗng: 410 mm.Cần micro tháo dời dễ dàng cho 
việc sử dụng.Cần micro báo màu đỏ hoặc màu xanh lục khi có tín hiệu. 

-​ Công suất tiêu thụ 2,65W. 
-​ Loại micro: Condenser. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

2.6 Micro đại biểu HIVI HCS4000D 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

-​ Micro đại biểu không có quyền ưu tiên thể hiện trên đế micro 
-​ Kết nối:kết nối kết nối cab  8 chân. 
-​ Đáp ứng tần số: 20Hz-20KHz 
-​ Độ nhạy: -46dB+1dB 
-​ Màn hình LCD 256 * 64. Loa ở đế micro: 8W giắc cắm tai nghe 

Giao diện mono Jack 3.5mm, có chức năng truyền đồng thời khi cắm 
tai nghe. Lỗ cắm cần micro: 5 chân. 

-​ Chiều dài cổ ngỗng: 410 mm.Cần micro tháo dời dễ dàng cho 
việc sử dụng. Cần micro báo màu đỏ hoặc màu xanh lục khi có tín 
hiệu.  

-​ Công suất tiêu thụ 2,65W. 
-​ Loại micro: Condenser. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 36 8.140.000 293.040.000 

2.7 Thiết bị truyền dẫn tín hiệu âm thanh HIVI HCS-HUB05 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

Cái 18 2.200.000 39.600.000 



-​ Thiết bị truyền dẫn âm thanh 2 công vào:1 cổng RJ45, 1 Cổng 8 
chân, 3 cổng ra 8 chân. 

-​ Đầu vào 24V 
-​ Kích thước: 176x108x103mm. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

2.8 Loa cột toàn dải HIVI T3C 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

-​ Sử dụng âm bổng hướng ngang rộng của swan, kết hợp loa 
nguồn âm thanh dạng mảng, với mạng phân chia tần số được tối ưu 
hóa bằng công nghệ điện âm chuyên nghiệp tích hợp, phản xạ âm trần 
dọc và mặt đất nhỏ, tái tạo âm thanh rõ ràng và sự năng động là mạnh 
mẽ. 

-​ Dải tần số:120Hz-20KHz 
-​ Công suất đầu vào định mức: 80W (liên tục), 160W (tín hiệu 

chương trình), 320W (cao điểm). 
-​ Nhạy cảm: 100dB(1W/ 1m). 
-​ SPL tối đa: 123dB (liên tục), 129dB(cao điểm). 
-​ Trở kháng định mức: 8Ω. 
-​ Góc bao phủ (H x V): 90° x 30°. 
-​ Loa bass: 4 x 4"(cuộn dây âm thanh 25 mm). 
-​ Loa treb: hình nón 1x3". 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 6 9.500.000 57.000.000 

2.9 Amply công suất HIVI QA1DSP 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

Cái 1 29.200.000 29.200.000 



-​ Danh mục bộ khuếch đại: Bộ khuếch đại tích hợp Dante và 
DSP. Áp dụng giao thức điều khiển và truyền tải mạng dante. Cổng kết 
nối USB và RJ45. Sử dụng điều khiển bằng phần mềm. 

-​ Công suất 8Ω: 4 x 600W. 
-​ Công suất 4Ω: 4 x 850W. 
-​ Công suất 8Ω bridge: 2 x 1.700W. 
-​ Tỉ lệ S/N: ≥98dB. 
-​ Hệ số Damping: ≥800. 
-​ Độ nhạy đầu vào: 0,775V. 
-​ Trở kháng đầu vào: 10KΩ/ 20KΩ. 
-​ Tần số: 20Hz-20KHz (+0l-0,5dB). 
-​ Tổng méo hài: ≤0.05%. 
-​ Chế độ bảo vệ: Bảo vệ ngắn mạch, mở mạch, quá nhiệt, quá tải, 

DC, tần số siêu âm. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

2.10 Thiết bị quản lý nguồn điện HIVI P10R 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001: 2015; ISO 14001: 2015 

-​ Điện áp đầu vào Điện áp đầy đủ 100 ~ 260 V AC. 
-​ Công suất đầu vào Công suất hiện tại đầu vào tối đa 63A (220 V 

AC). 
-​ Giắc cắm đầu vào/ liên kết 1/4 inch. 
-​ Giắc cắm đầu ra 1/4 inch. 
-​ Điều khiển từ xa thông minh RS485. 
-​ Cổng RS232 điều khiển thông minh từ xa. 
-​ Giao diện điều khiển từ xa DC Tai nghe 3,5 mm 5-24V DC. 
-​ Công suất ngõ ra Ngõ ra tối đa một kênh 30A/10S (220 VAC), 

Ngõ ra định mức 16A. 

Cái 1 7.800.000 7.800.000 



-​ Kênh có thể điều khiển 8 kênh với chức năng hẹn giờ và 2 ổ 
cắm đa chức năng thẳng trên bảng điều khiển phía trước. 

-​ Thời gian cách nhau 1 giây giữa mỗi kênh. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

2.11 Dây loa SoundKing GB104 
-​ Cơ cấu cốt lõi: 2 x 1.5mm2  
-​ Đường kính dây bên ngoài : O.D.7.0mm 
-​ 1 cuộn / 100m 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Mét 100 41.000 4.100.000 

2.12 Dây tín hiệu SoundKing GA202-10 
-​ Tiết diện dây : O.D.6.0 mm.Dây Ground : 64 x 0.12 mm 
-​ Dây Hot : 20 x 0.12 mm.Dây Cold : 20 x 0.12 mm.Dây chống 

oxy hóa 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Mét 50 28.000 1.400.000 

2.13 Giá treo loa HIVI HANGER T3C 
-​ Giá treo bằng sắt,dùng treo loa T3C, có thể bẻ độ.chịu tải trọng 

từ 8-10kg 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 6 500.000 3.000.000 

2.14 Tủ đựng thiết bị âm thanh 
-​ Loại: Tủ đựng âm thanh, Tủ đựng thiết bị 
-​ Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bền mặt tráng nhựa 
-​ Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ 
-​ Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn 

Cái 1 5.500.000 5.500.000 



-​ Đinh tán neo kép 
-​ Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày 
-​ Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi 
-​ Độ bền rất cao 
-​ Màu sắc: Đen 

Xuất xứ: Việt Nam 
Bảo hành: 12 tháng 

2.15 Tivi 65 inch Samsung LH65BECHLGKXXV 
-​ Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện đạt tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001: 2015; 14001: 2015. 

* Thông số kỹ thuật: 
-​ Kích thước: 65 inches. 
-​ Độ phân giải: (3.820 x 2.160) (UHD). 
-​ Độ sáng: 250 nits. 
-​ Độ tương phản: 4.700:1. 
-​ Góc nhìn (H/V): 178:178. 
-​ Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu. 
-​ Thời gian phản hồi: 8ms. 
-​ Thời gian hoạt động: 16/7. 
-​ Gam màu: 72%. 
-​ Phủ mờ: 2%. 
-​ Kết nối đầu vào: 
+​ Video: HDMI x 3. 
+​ USB: USB x 1. 
+​ HDCP: HDCP 1,4/ 2,2. 
+​ RF: 1 Terrestrial/ 1 Cable. 
-​ Kết nối kiểm soát bên ngoài: RJ45. 
-​ Kết nối không dây: Hỗ trợ Wifi 5, Bluetooth supported. 
-​ Video: 

Cái 2 26.000.000 52.000.000 



+​ Bộ xử lý hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K. 
+​ Công nghệ HDR10+: Có. 
+​ Âm thanh: 
+​ Chất lượng âm thanh (RMS): 20W. 
+​ Loại loa: 2CH (10W + 10W). 
-​ Âm thanh Bluetooth: Có. 
-​ Hệ thống phát thanh truyền hình: 
-​ Truyền hình kỹ thuật số: DVB-T2C. 
+​ Hệ thống âm thanh DTV: Dolby. 
+​ Giao diện chung: Smart. 
-​ Dịch vụ thông minh: 
+​ Smart TV. 
+​ Hỗ trợ: Web browser, Youtube... 
-​ Hệ điều hành: Tizen. 
-​ Tính năng đặc biệt: 
-​ Bật tắt tức thời: Có. 
-​ Tuner: Có. 
-​ Truy cập từ xa: Có. 
-​ Tính năng Bluetooth Audio: Có. 
-​ Mobile to TV - Mirroring/ Kết nối điện thoại đến 
-​ Tivi - Mirroring DLNA: Có. 
-​ Sound Mirroring: Có. 
-​ Autorun signage (App auto launch)/ Tự Động khởi chạy ứng 

dụng: Có. 
-​ Panel button lock/ Khóa nút bảng điều khiển: Có. 
-​ USB Port lock/ Khóa cổng USB: Có. 
-​ Khóa menu kết nối di động: Có. 
-​ On/Off Timer/ hẹn thời gian bật/tắt: Có. 
-​ Security lock/ Khóa bảo mật: Có. 



-​ Bizz App Tivi (iOS, Android)/ ứng dụng Biz App Tivi (IOS, 
Android): Có. 

-​ Hỗ trợ adaptive sound: Có. 
-​ Bezel Type/ Thiết kế khung viền: Thiết kế mỏng. 
-​ Tự động khởi chạy ứng dụng: Có. 

Xuất xứ: Việt Nam 
Bảo hành: 24 tháng 

2.16 Vận chuyển, nhân công, vật tư lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống âm thanh 
phòng họp, hướng dẫn sử dụng cho đến khi thao tác thành thạo toàn bộ 
hệ thống,… 

Hệ 
thống 

1 20.000.000 20.000.000 

 TỔNG CỘNG    1.311.422.000 

 


